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Tóm tắt: Cụm công trình: “Đập trụ đỡ và đập xà lan” của nhóm tác giả ở viện Khoa 

hoc Thủy lợi Việt Nam đã đưa lại những giá trị khoa học công nghệ và kinh tế xã hội  cho 

ngành thủy lợi nước ta. Để thấy rõ tính sáng tạo đặc biệt quan trọng của công nghệ xây 

dựng cống trong cụm công trình này, xin trình bày những công nghệ này và công nghệ 

truyền thống, để tiện so sánh.  

 

1. Giới thiệu các công nghệ 

1.1. Công nghệ cống truyền thống 

 
Cấu tạo cống truyền thống  

 
Cống truyền thống xây dựng cống trên bãi.  

1.1.1. Nguyên lý làm việc của cống 

-Ổn định chịu lực ngang: (Chống trượt và chống lật) bằng trọng lượng bản thân. 

-Chống thấm:  Theo đường viền ngang giữa đáy và nền. 

-Chống xói: Bằng kết cấu nối tiếp tiêu năng. 

1.1.2. Cấu tạo 

Gồm: bản đáy, trụ pin, kết cấu tiêu năng, cửa van, mang cống.cầu công tác, có thể kết 

hợp cầu giao thông… 

1.1.3 Điều kiện thi công: Trong hố móng khô 

1.2 Công nghệ cống đập trụ đỡ 

1.2.1. Nguyên lý làm việc của cống 

- Ổn định chịu lực ngang (chống trượt, chống lật) bằng từng trụ độc lập trên hệ cọc 

ngàm sâu vào nền,  (cọc đóng, cọc khoan nhồi…). 

- Ổn định chống thấm. 

Theo đường viền đứng bằng hệ cừ chống thấm ( cừ BTCT, cừ thép …)  

- Ổn định chống xói. 

Mở rộng khẩu độ cống để có lưu tốc sau cống nhỏ hơn lưu tốc xói cho phép của nền, 



chỉ cần gia cố bằng thảm đá. 

1.2.2 Cấu tạo, gồm: trụ chịu lực,  dầm 

đỡ van - tường chống thấm, thảm đá chống 

xói thượng hạ lưu, cửa van,  mang cống và 

cầu công tác, có thể kết hợp cầu giao 

thông. 

1.2.3 Điều kiện thi công: 

Thi công cống trong dòng chảy giữa sông.  

1.3 Công nghệ đập xà lan 

1.3.1.Nguyên lý làm việc 

- Ổn định lún 

Giảm trọng lượng cống tác dụng lên 

nền ( không xử lý nền hoặc xử lý nhẹ). 

- Ổn định  chống trượt 

Bằng ma sát giữa nền với đáy cống  và 

có thể sử dụng cọc chắn và thảm đá chống 

xói thượng hạ lưu. 

- Ổn định chống thấm 

Bằng đường viền ngang giữa bản đáy 

và đất nền. 

- Ổn định chống xói 

Mở rộng khẩu độ cống để lưu tốc sau 

cống nhỏ hơn lưu tốc xói cho phép cua đất 

nền. 

1.3.2 Cấu tạo 

- Đập xà lan hộp là loại mà đáy và trụ 

pin đều là hộp rỗng để di dời và đánh đắm. 

-Đập xà lan bản dầm là loại mà đáy và 

trụ pin đều bản dầm cùng với hai mặt bản 

dầm thượng hạ lưu tạo thành hộp nổi để di 

chuyển và đánh đắm. Các bộ phận khác 

như đập trụ đỡ. 

1-3.3.Điều kiện thi công, gồm các giai 

đoạn: 

Đúc cống trong hố đúc sẵn, sau đó lai 

dắt đến vị trí xây dựng và hạ chìm. 

 
Cấu tạo cống đập trụ đỡ  

 
Cấu tạo cống đập xà lan  

2.Trình độ khoa học công nghệ và ý nghĩa của nó 

2.1 Trình độ khoa học công nghệ 

+ So với nước ngoài:  

 * Ở Hà lan nước có công nghệ ngăn sông hiện đại vào loại nhất thế giới, nhưng công 

nghệ xây dựng cống đã làm từng trụ riêng nhưng vẫn theo nguyên lý ổn định bằng trọng 

lực, ví dụ ở cống Oosterscheld họ làm những trụ pin cực lớn, nặng 18000 tấn, lai dắt và 

đặt lên nền đã được xử lý rất công phu, việc thi công rất tốn kém. Ở Hà Lan  đã xây dựng 

cống lớn theo nguyên lý đập xà lan,nhưng các tài liệu về các loại đập này chưa được phổ 

biến.   

* Ở Đức:  Mới đây tìm được tài liệu về cống Ems, thi công năm 2002 có kết cấu tương tự 



như công nghệ đập trụ đỡ, trụ đặt trên  móng cọc thép hình, đóng xiên 4/1, khoang cống rộng tới 

60m. 

*Ở Pháp: Theo tìm hiểu của chúng tôi, vẫn xây dựng cống theo công nghệ truyền 

thống.  Cụ thể là năm 1999 công ty Safe được mời thiết kế đập Thảo Long, họ  đã thiết kế 

theo công nghệ truyền thống, phải làm cống trong hố móng khô, rất khó khăn cho thi 

công. Do vậy hội đồng xét chọn của Bộ đã không chọn phương án của công ty Safe, mà 

chọn phương án đập trụ đỡ để xây dựng cống Thảo Long như hiện nay. 

* Ở Italia: Năm 2001 đã nghiên cứu thiết kế và thi công  đập xà lan bằng thép với kiểu 

của van clape phao trục dưới để ngăn triều trên sông, ở đây cũng vận dụng nguyên lý Ác 

si met để làm nổi đập nhưng kết cấu khác với đập xà lan bê tông cốt thép của ta.                       

 Qua đó có thể nói rằng cụm công trình đập trụ đỡ, đập xà lan- kết quả nghiên cứu của 

đề tài KC 12-10a- từ 1992 đến 1995 là kết quả nghiên cứu đầu tiên ở nước ta và thế giới.  

Năm 1997 công nghệ đập trụ đỡ đã được ứng dụng lập dự án cống Sông Cui (Long An) 

và năm 1998  đã được ứng dụng để thiết cống Thảo Long (Thừa Thiên Huế). Các cống 

này đã được thi công và đang phát huy tác dụng tốt cho vùng hưởng dự án. Như vậy về 

mặt nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế thì nước ta và có thể cả Đức nữa là những nước 

đã có công nghệ đập trụ đỡ đầu tiên, còn các nước khác chưa thấy ứng dụng công nghệ 

này.Còn công nghệ đập xà lan bằng bê tông cốt thép thì năm 2003 lần đầu tiên được ứng 

dụng ở nước ta. 

+ So với trong nước  

 Ở nước hiện có 3 công nghệ xây dựng công trình ngăn sông ở đồng bằng ven biển: 

Công nghệ truyền thống đã áp dụng từ lâu đời, công nghệ đập trụ đỡ và công nghệ đập xà 

lan là những công nghệ mới mới ra đời khoảng 10 năm nay nhưng hai công nghệ mới này 

có nhiều ưu điểm vượt trội. 

2.2 Về ý nghĩa khoa học công nghệ  

- Đập trụ đỡ và đập xà lan là hai sáng tạo đặc biệt đi từ nguyên lý cơ bản về chịu lực, 

về chống thấm, về chống xói,để tạo ra kết cấu cống kiểu mới, khác hẳn với kiểu cống 

truyền thống và thay đổi kết cấu để tạo ra hai công nghệ mới xây dựng cống trong lòng 

sông, được gọi là công nghệ đập trụ đỡ và công nghệ đập xà lan.     

  - Công nghệ cống đập trụ đỡ và cống đập xà lan xuất phát từ nguyên lý cơ bản, mở ra 

một trường phái học thuật mới về tính toán thiết kế kết cấu và về giải pháp thi công 

trong xây dựng các công công trình ngăn sông vùng ven biển. Có thể nói hai công nghệ 

mới này là một cuộc cách mạng trong xây dựng cống ở đồng bằng ven biển. 

+ Về hiệu quả kỹ thuật so với công nghệ đập truyền thống: Công nghệ đập trụ đỡ và 

đập xà lan được thi công theo kiểu công nghiệp, việc xử lý nền móng đơn giản và hiệu 

quả, kích thước cống được mở rộng gần lòng dẫn tự nhiên, hiệu quả tiêu tốt hơn, cống 

được đặt giữa sông nên hầu như không mất đất xây dựng vĩnh viễn, đền bù giải phóng 

mặt bằng không đáng kể, đặc biệt công trình xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ và đập 

xà lan đảm bảo được cảnh quan môi trường tự nhiên trong khi xây dựng và quá trình quản 

lý khai thác. 

 - Công nghệ đập trụ đỡ và đập xà lan góp phần phát triển công nghệ xử lý nền đất yếu 

để xây dựng cống vùng đồng bằng ven biển: Đối với đập trụ đỡ thì dùng cọc xuyên qua 

tầng đất yếu đến tầng đất tốt và thảm đá trên mặt để tăng cường chịu lực ngang. Đối với 

đập xà lan đã sử dụng đất yếu để chịu tải trọng bằng cách mở rộng móng và cọc chắn 

hoặc thảm đá. Cả hai công nghệ này đều có xu hướng giảm trọng lượng công trình trên 

nền đất yếu, khác với cống truyền thống là ổn định bằng trọng lượng nên phải sử dụng kết 



cấu khối tảng. 

 - Hai công nghệ này cho phép mở rộng cống gần bằng tiết diện sông, nên hiệu quả tiêu 

thoát tốt và không đòi hỏi làm kết cấu tiểu năng phòng xói đồ sộ như cống truyền thống. 

Đây là một nhận thức mới về kỹ thuật trong thiết kế công trình ngăn sông vùng triều. 

 - Từ nguyên lý đập trụ đỡ có thể phát triển những dạng công trình mới, ví dụ Viện 

Khoa học thủy lợi Miền Nam đã sáng tạo dùng dùng cừ dự ứng lực để làm trụ pin và 

tường hai mang cống đồng thời dùng cừ dự ứng lực để làm tường chống thấm dưới đáy 

cống. Từ nguyên lý đập xà lan có thể ứng dụng để làm các đê lấn biển trên nền đất yếu. 

 - Hai công nghệ mới này ra đời đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thiết 

kế và thi công công nghệ mới cho nhiều đơn vị trong ngành thủy lợi, đồng thời tạo ra sự 

liên kết với ngành xây dựng cầu giao thông. 

 - Hiện nay đã ứng dụng công nghệ đập trụ đỡ để thiết kế các cống lớn như cống Cái 

Lớn và nhiều cống khác. Công nghệ đập xà lan mới được ứng dụng cho các cóng vưa và 

nhỏ. Trong tương lai công nghệ đập xà lan cũng sẽ được ứng dụng để xây dựng những 

cống lớn và sẽ đưa lại hiệu quả lớn. 

 - Hiện nay do hiện tượng nước biển dâng uy hiếp đồng bằng ven biển nên hai công 

nghệ mới này càng có tầm quan trọng đặc biệt trong giải pháp chống nước biển dâng. 

3. Về hiệu quả kinh tế và kinh tế xã hội 

* Về hiệu quả kinh tế, cống xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ và công nghệ đập xà 

lan có thể giảm giá thành xây dựng tới 30 - 40 % so với công nghệ cống truyền thống, ví 

dụ đập trụ đỡ Thảo Long (Thừa Thiên Huế) rộng 480,5m, sâu trung bình 4m giá thành 

(năm 2004) là 152 tỷ, giảm được 40% so với cống truyền thống. Cống Hiền Lương 

Quảng Ngãi rộng 64m sâu 4m giá thành 11,5 tỷ, nếu xây dựng theo công nghệ truyền 

thống thì giá thành là 20 tỷ và gần đây đã áp dụng công nghệ đập trụ đỡ để thiết kế những 

công trình ngăn sông lớn như cống Kênh Lộ 90m, Cống Thủ Bộ 160m, cống Kênh Hằng 

120m, cống Tân Thuận v. v. thuộc dự án chống ngập TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt đã ứng 

dụng công nghệ đập trụ đỡ để thiết kế cống Cái Lớn (Kiên giang) rộng 400m, sâu 8m. 

Giá thành những cống này giảm đươc khoảng 30% so với công nghệ truyền thống. Hiện 

nay đã xây dựng gần một trăm cống đập xà lan ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Cần Thơ, Hậu Giang đều giảm được giá thành từ 30% đến 40% so với cống truyền thống. 

Ước tính những cống đã xây dựng theo công nghệ  đập xà lan đã giảm được chi phí xây 

dựng hàng trăm tỷ đồng. Còn những cống lớn đã thiết kế theo công nghệ đập trụ đỡ có thể 

tiết kiệm được chi phí xây dựng hang ngàn tỷ đồng. 

* Về hiệu quả kinh tế xã hội  

Công nghệ đập trụ đỡ và đập xà lan tuy mới được  ứng dụng, nhưng đưa lại hiệu quả 

kinh tế xã hội lớn cho các vùng dự án. 

Một số công trình nhờ có công nghệ đập trụ đỡ mới được xây dựng, ví dụ cống Hiền 

Lương (Quảng Ngãi) nhiều năm liền, địa phương không bố trí đủ vốn để xây dựng theo 

công nghệ truyền thống. Năm 2001 nhờ áp dụng công nghệ đập trụ đỡ, cống Hiền lương 

mới được xây dựng, góp phần mang lại cuộc sống mới cho nhiều xã của huyện Tứ Nghĩa. 

Cống Thảo Long có nền là đất yếu sâu 14m, nhiều phương án kỹ thuật không giải quyết 

được, chỉ có phương án đập trụ đỡ mới được chọn để thi công nhờ có tính khả thi và giá 

thành giảm. Đập Thảo long không những cung cấp nước tưới cho vùng đồng bằng Nam 

Bắc Sông Hương, mà điều quan trọng là làm cho sông Hương thơ mộng hơn và tạo điều 

kiện cho thành phố Huế phát triển công nghiệp và du lịch mạnh hơn. Người ta tính rằng 

chỉ cần hai năm thì tiền thu thuế của nhà máy bia Huđa Huế đủ kinh phí xây dựng đập 



Thảo Long. 

 Ở những vùng phân ranh mặn ngọt của đồng bằng sông Cửu Long, công nghệ đập xà 

lan đã thay thế cho hàng trăm đập thời vụ, đắp mùa khô, phá mùa lũ, vừa tốn kém, vừa 

không kịp thời vụ lại ảnh hưởng đến môi trường dân sịnh và mang tập tục sản xuất lạc 

hậu. 

 Nhờ có công nghệ đập xà lan, nên nhiều cống nằm ở đoạn sông mà hai bờ nhà cửa san 

sát, vẫn được xây dựng, không những không phải đền bù giải phóng mặt bằng mà còn giữ 

được cảnh quan môi trương tự nhiên vốn có của khu phố và làng quê. 

4. Kết luận  

Công nghệ đập trụ đỡ và công nghệ đập xà lan là những công nghệ mới trong xây dựng 

công trình ngăn sông có ý nghĩa lớn về khoa học công nghệ và kinh tế xã hội. Công nghệ 

đập trụ đỡ đã được ứng dụng có hiệu quả trong xây dựng  nhiều cống lớn, thể hiện được 

tính ưu việt của nó so với công nghệ truyền thống. Công nghệ đập xà lan tuy rất có hiệu 

quả, nhưng chỉ mới chỉ được ứng dụng cho những cống quy mô vừa và nhỏ. Chúng tôi 

đang tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng công nghệ đập xà lan quy mô lớn trong  xây 

dựng các cống lớn ở sông sâu và rộng.   

 

Summary 

SIGNIFICANCE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIO ECONOMIC  

OF WORKS PILLAR DAM AND CAISSON DAM. 

 

Works: “Pillar dam and caisson dam” of the authors in Institute science water source 

Viet Nam has put in the values of science and technology and socio-economic sectors of 

irrigation water for us. To see the creativity of the special importance of construction 

technology of this work, describe the technologies and traditional technologies, for 

convenience of comparison.  



 


